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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Thành phần gia đình
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Dự kiến chức danh
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Dự bị
	Chính thức
	LLCT
	Chuyên môn
	Quản lý nhà nước
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	
	

	1
	Trần Kim Thu Liễu
	
	04/01/1965
	Công nhân
	14/10/2009
	14/10/2010
	Trungcấp
	Thạc sĩ 
	
	Anh văn
	A
	Bí thư Chi bộ 

Trưởng khoa
	
	

	2
	Đặng Thị Nhật Minh
	
	28/9/1967
	Quân nhân
	14/9/2012
	14/9/2013
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	
	Anh văn
	A
	Chi ủy viên

Phụ trách Tổ bộ môn
	
	

	3
	Phạm Thị Thu Nga
	
	02/11/1976
	Trí thức
	05/02/2010
	05/02/2011
	Sơ cấp
	Thạc sĩ
	
	Anh văn
	Văn phòng
	Phó Bí thư Chi bộ

Trưởng  bộ môn
	
	

	4
	Đỗ Thị Thơm
	
	20/10/1983
	Nông dân
	24/7/2009
	24/7/2010
	Trung cấp
	Thạc sĩ
	
	Pháp văn
	A
	
	
	

	           
	

	
	


T/M CHI BỘ

                          

    BÍ THƯ

        Trần Kim Thu Liễu
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